DANH SÁCH CÁC LINH MỤC ĐẠI CHỦNG VIỆN VÀ DÒNG TU

(Hiện ở tại Giáo phận Huế)
1.  Đại chủng viện:

	 Stt
	Tên thánh, họ và tên
	Sinh ngày
	Thụ phong LM 
	Quê quán
	Chức vụ

	1. 
	Phêrô Nguyễn Lân Mẫn
	24.12.1937
	30.05.1964
	Ninh Bình
	

	2. 
	Giuse Dương Như 
Hoan
	21.06.1941
	19.05.1968
	Ninh Bình
	

	3. 
	Giuse Hồ Thứ
	07.08.1959
	07.09.2000
	Tân Mỹ
	 Giám đốc

	4. 
	Phêrô Phan Tấn Khánh
	23.11.1968
	22.06.2001
	Quảng Nam
	Phó Giám Đốc

	5. 
	Micae Nguyễn Hữu Đức
	02.06.1974
	29.06.2001
	Quảng Phúc
	

	6. 
	Phêrô Võ Xuân Tiến
	06.07.1972
	29.06.2001
	Bình Thôn
	

	7. 
	Giuse Lê Công Đức
	01.01.1959
	07.06.2003
	Đại Lộc-QN
	

	8. 
	Phêrô Lưu Văn Tâm
	07.05.1968
	07.06.2003
	Quảng Bình
	Quản lý

	9. 
	Vincent Trần Minh Thực
	23.10.1971
	29.11.2005
	Phát Diệm
	

	10. 
	Fr. Xavie  Trần  Anh Duy
	09.03.1968
	01.12.2006
	Kontum
	


 2.  Đan viện Thiên An:

	 Stt
	Tên thánh, họ và tên
	Sinh ngày
	Thụ phong

LM
	Quê quán
	Chức vụ

	1. 
	Têphanô Huỳnh Quang Sanh
	15.05.1940
	21.05.1972
	Quảng Nam
	Đan phụ (hưu)

	2. 
	Anrê Trông Ng. Văn Tâm
	19.07.1945
	30.04.1978
	Kim Long
	Phó B.trên G.Q

	3. 
	Antôn  Nguyễn Huyền  Đức
	05.4.1972
	4.11.2004
	Nghệ An
	BTGiám quản

	4. 
	FX. Trần An
	31.12.1970
	01.01.2008
	Nghệ An
	Ngoại vi 

	5. 
	Grêgôriô Trần Văn Tuấn 
	01.07.1972
	04.09.2012
	B.M.Thuột
	Tập sư

	6. 
	Philip-Minh  Đặng Chung
	12.12.1958
	03.08.2013
	Đà Nẵng
	

	7. 
	Anrê Dũg.Lạc Mai Văn Diên
	14.2.1977
	03.08.2013
	Hà Tĩnh
	


3.  Dòng Chúa Cứu Thế:

	 Stt
	Tên thánh, họ và tên
	Sinh ngày
	Thụ phong LM
	Quê quán
	Chức vụ

	1. 
	Giuse Lê Viết Phục
	06.01.1928
	08.09.1955
	Trí Bưu
	 Hưu dưỡng

	2. 
	Phêrô Nguyễn Quang Duy
	28.10.1944
	21.06.1975
	Nước Ngọt
	Bề trên & Q.xứ

	3. 
	Đa-minh Phan Văn Dũng
	05.07.1968
	25.09.2001
	Vĩnh Linh
	Pt. Dự tu

	4. 
	GB. Nguyễn Thành Hưng
	11.10.1968
	19.06.2002
	Nha Trang
	Phó Bề trên

	5. 
	Gioan Nguyễn Ngọc Hải 
	29.06.1974
	28.06.2006
	Bảo Lộc
	Dạy học

	6. 
	Phaolô Ngô Văn Phi
	03.01.1970
	28.06.2007
	Kế Sung
	Phó xứ

	7. 
	Luca Lê Viết Phương
	16.07.1975
	28.06.2007
	Trí Bưu
	Pt. Đại phúc


4. Dòng Thánh Tâm:

	 Stt
	Tên thánh, họ và tên
	Sinh ngày
	Thụ phong LM 
	Quê quán
	Chức vụ

	1. 
	Gioan Hoan Ng. Hữu Vịnh
	11.11.1925
	26.05.1970
	Phủ Cam
	

	2. 
	Micae Hy Nguyễn Văn Châu
	15.01.1928
	01.09.1994
	Kim Long
	

	3. 
	Êmilianô Đỗ Minh Liên
	28.12.1945
	28.10.1995
	Phường Tây
	Phó Bề trên

	4. 
	Antôn Huỳnh 
Đầy
	01.02.1954
	07.09.2000
	Dương Sơn
	Bề trên

	5. 
	Đa-minh Phạm Văn Dũng
	23.07.1972
	30.10.2003
	Đồng Nai
	G.ĐThỉnh viện

	6. 
	Phêrô Phạm Thanh Hải
	17.02.1969
	30.10.2003
	Sài Gòn
	Mục vụB.Viện

	7. 
	Phêrô Nguyễn Thái Vạn
	08.04.1971
	01.01.2007
	Nghệ An
	Qx. Bến Ngự

	8. 
	Phêrô Nguyễn Thái Công
	19.09.1974
	11.09.2008
	Nghệ An
	Qx. Bình Điền

	9. 
	Giuse Dương Bảo Tịnh
	01.10.1973
	04.06.2009
	Hà Tĩnh
	Q.lý Nhà TW 

	10. 
	Giuse Ngô Văn Định
	22.03.1977
	04.09.2012
	Nam Định
	Qx Nguyệt Biều

	11. 
	Vinh-sơn Trần Văn Đường
	02.05.1978
	04.09.2012
	Nam Định
	Gđ. Đệ tử

	12. 
	Giuse Phan Tấn Hồ
	02.04.1969
	04.09.2012
	QuảngNam
	GĐ.Nhà lưu trú

	13. 
	Giuse Trần Đình Toàn
	16.12.1975
	04.09.2012
	Hà Tĩnh
	Qx. Sơn Thuỷ


Nguồn: Lịch Công Giáo - Giáo phận Huế (2014 - 2015)

